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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI 
                                  

 

THÔNG BÁO 
Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu năm học 2022-2023 

A. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu (tính đến 31/7/2023)  

TT Nội dung 
Tổng 

số 

Chức danh Trình độ đào tạo 
Hạng chức danh nghề 

nghiệp 

Giáo 

sư 
PGS Tiến sĩ 

Thac 

 sĩ 

Đại 

học 

Cao 

đẳng 

Trình 

độ 

khác 

Hạng 

III 

Hạng 

II 

Hạng 

I 

  Tổng số 1.078 22 246  813   250   14   -     -     538   269   270  

1 
Giảng viên cơ 

hữu theo ngành 
           

a Khối ngành I 19   4 17 2       9 6 4 

  
Viện Sư phạm kỹ 

thuật 
19   4 17 2       9 6 4 

b Khối ngành II            

c Khối ngành III 61   8 42 19       26 26 9 

  
Viện Kinh tế 

Quản lý 
61   8 42 19       26 26 9 

d Khối ngành IV  50   1   11   42   7   1   -     -     32   6   12  

 

Viện Công nghệ 

sinh học - Công 

nghệ thực phẩm 

15 1 4 12 2 1   10  5 

 
Viện Kỹ thuật 

Hóa học 

35  7 30 5    22 6 7 

đ Khối ngành V 821 21 222 695 117 8   404 173 243 

  Trường Cơ khí 204 6 53 176 28       100 44 60 

  
Trường Điện-

Điện tử 
174 3 47 152 22       79 44 51 

  
Trường 

CNTT&TT 
80   16 67 12 1     51 13 16 

 

Viện Công nghệ 

sinh học - Công 

nghệ thực phẩm 

33  9 22 8 3   17 7 9 

 
Viện Kỹ thuật 

Hóa học 
96 2 29 75 18 3   53 12 31 

  

Viện Đào tạo 

Quốc tế về Khoa 

học Vật liệu 

(ITIMS) 

33 4 9 33         16 4 13 

  

Viện Dệt may-

Da giầy và Thời 

trang 

23   6 20 3       7 10 6 



2 

 

TT Nội dung 
Tổng 

số 

Chức danh Trình độ đào tạo 
Hạng chức danh nghề 

nghiệp 

Giáo 

sư 
PGS Tiến sĩ 

Thac 

 sĩ 

Đại 

học 

Cao 

đẳng 

Trình 

độ 

khác 

Hạng 

III 

Hạng 

II 

Hạng 

I 

  

Viện Khoa học 

và Công nghệ 

Môi trường 

25 1 9 23 2       5 10 10 

  

Viện Khoa học 

và Kỹ thuật vật 

liệu 

35 1 14 33 2       15 5 15 

  

Viện Kỹ thuật 

điều khiển và Tự 

động hóa 

4 2 2 4        2   1 

  
Viện Toán ứng 

dụng và Tin học 
62   11 53 9       29 21 12 

  
Viện Vật lý kỹ 

thuật 
51 2 17 39 12       29 3 19 

  

Trung tâm Công 

nghệ và Kinh tế 

số 

1       1       1     

e Khối ngành VI            

g  Khối ngành VII 84     4 76 4     46 38   

  Viện Ngoại ngữ 84     4 76 4     46 38   

2 

Giảng viên cơ 

hữu môn chung 

(GDTC, GDQP, 

LLCT) 

43   1 13 29 1     21 20 2 

B. Công khai tỷ lệ sinh viên/giảng viên quy đổi:  

STT Khối ngành Tỷ lệ Sinh viên/Giảng viên cơ hữu quy đổi  
1 Khối ngành I 5,3 

2 Khối ngành II  

3 Khối ngành III 15,1 

4 Khối ngành IV 12,3 

5 Khối ngành V 16,5 

6 Khối ngành VI  

7 Khối ngành VII 9,5 

 Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2023 

GIÁM ĐỐC 

(Đã ký) 

PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng 

 


